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 A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Chọn câu trả lời đúng:  (Mỗi câu đúng được 0.33 điểm)
                                                       (3 câu đúng được 1 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	D


 
B. TỰ LUẬN:   (5,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


1
	
	

	
	Nêu đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta trong giai đoạn 1945-1954? Vì sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và có tính nhân dân?
	2

	
	Đường lối kháng chiến: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
	1

	
	Mang tính nhân dân vì : Cuộc kháng chiến của ta do toàn dân tiến hành, nhằm thực hiện nhiệm vụ dân chủ đem lại ruộng đất cho nhân dân. 
- Mang tính chính nghĩa vì : Cuộc kháng chiến của ta mang tính tự vệ, tiến bộ, nhằm thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 
* Lưu ý:  Học sinh có thể chỉ ra ý khác và lập luận phù hợp thì dùng để thay thế ý trong hướng dẫn chấm này.
	  0.5

  0.5

	2
	Hãy xác định những thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng ta trong năm 1954 và 1973. Nội dung, ý nghĩa của thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong năm 1954.
	3

	
	- Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong năm 1954 là Hiệp định Giơ-ne-vơ.
- Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong năm 1973 là Hiệp định Pa-ri.
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	Nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ 1954
- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
- Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương.
- Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.
- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956.
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	Ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ.
- Hiệp định Giơnevơ chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở ở Đông Dương.
- Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.
	
0,5

0,5



--------------HẾT---------------


